Ngày soạn: 18/12/2025
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6C - 22 /12/2025
Tiết 61,62
VĂN BẢN  ĐỌC: HANG ÉN

                                   (Hà My)

I. Mục tiêu: 

1. Năng lực

- HS nhận biết được hình thức ghi chép, cách kể sự việc, người kể chuyện ngôi thứ nhất của bài kí Hang Én;

- HS nhận biết được vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên trong vùng lõi Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Vẻ đẹp đó khiến con người vừa ngỡ ngàng vừa thán phục.

- HS nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ VB, cụ thể: cách dùng biện pháp tu từ, việc sử dụng các chi tiết miêu tả,...

2. Phẩm chất

- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu mến, tự hào về vẻ đẹp của quê hương, xứ sở.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. GV:  Giáo án; Phiếu bài tập, Máy chiếu
2. HS: SGK, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi, v.v…

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra đầu giờ
3. Tiến trình tổ chức các hoạt động
* Hoạt động 1: Mở đầu

a. Mục tiêu:Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b. Tổ chức thực hiện:

- GV chiếu các S1-7 tổ chức cho HS chơi trò chơi: Nhìn hình đoán địa danh
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, trả lời câu hỏi;

- GV chiếu S8 dẫn dắt vào bài học mới: Trong tiết học trước, chúng ta đã tìm hiểu về thể loại kí qua VB Cô Tô của Nguyễn Tuân. Trong tiết học này, chúng ta tiếp tục tìm hiểu thể loại kí qua VB Hang Én.

	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung chính

	* Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới

a. Mục tiêu: 
- HS biết cách đọc văn bản, nắm được những nét chính về  tác giả, tác phẩm, hiểu được những từ khó trong văn bản.
- HS nhận biết được hình thức ghi chép, cách kể sự việc, người kể chuyện ngôi thứ nhất của bài kí Hang Én;

- HS nhận biết được vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên trong vùng lõi Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Vẻ đẹp đó khiến con người vừa ngỡ ngàng vừa thán phục.

- HS nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ VB, cụ thể: cách dùng biện pháp tu từ, việc sử dụng các chi tiết miêu tả,...

b. Tổ chức thực hiện 
H. Theo các em, chúng ta cần đọc văn bản với giọng như thế nào? Cần chú ý những gì?

- HS suy nghĩ cá nhân trả  lời câu hỏi

- HSHĐCL TB-CS

- GV nhận xét và kl:

GV nhấn mạnh cho hs một số lưu ý khi đọc trong các thẻ màu vàng bên phải văn bản.

(các hộp chỉ dẫn có vai trò định hướng giúp các em có thể theo dõi, tưởng tượng, dự đoán để đọc tốt hơn văn bản và có thể trả lời được các câu hỏi ở phần sau khi đọc) 

- GV gọi 2 HS đọc văn bản

-  Các bạn trong lớp nhận xét cách đọc của HS

- GV nhận xét- khích lệ

GV đưa ra các sự việc chính của văn bản, yêu cầu hs dựa vào các sự việc chính tóm tắt lại văn bản.

+ Hành trình đi đến hang Én.
+ Khám phá vẻ đẹp bên trong hang Én: về kích thước của hang Én, những con chim én trong hang Én, vẻ đẹp thiên nhiên ở sau hang Én, hang Én khi trời tối, hang Én vào sáng hôm sau.
H: Hãy tóm tóm tắt ngắn  gọn văn bản Hang Én?

- HSHĐCN 1’ TB- CS

- GV chiếu S9- nhận xét, bổ sung KL:

H: Ngoài các từ khó trong SGK, trong văn bản còn có từ ngữ nào em chưa hiểu không?

GV, HS giải đáp (nếu có)
- Gv Chiếu (Slide 10: Phiếu học tập số 1)

- GV yêu cầu HS HĐCN 3 phút trả lời 3 câu hỏi bằng cách hoàn thiện vào phiếu học tập: (Slide 10)

- HSTB-CS trên máy chiếu hắt

- GV nhận xét, khích lệ, kết luận trên máy chiếu (Slide 11).

GV yêu cầu HS quan sát phần I (theo bố cục đã chia)

GV cho HS xem Video S12 kết hợp phần 1 văn bản.
H. Cách thức di chuyển vào hang Én có gì đặc biệt?
- HSHĐ cả lớp TB-CS

- GV chiếu S13+14- nx,bs,kl:

- “Phải xuyên qua rừng nguyên sinh, vượt qua nhiều đoạn dốc cao, ngoằn ngoèo, lội khoảng ba mươi quãng suối và sông”
Đến được hang Én là một thách thức, đòi hỏi con người có nghị lực, sự quyết tâm, kiên trì và khát vọng chinh phục.
- GV yêu cầu HSHĐCĐ (4p) trả lời các câu hỏi sau bằng cách hoàn thiện vào phiếu học tâp: (Slide 15)
H. Tìm những chi tiết miêu tả địa hình, cây cối, loài vật trên đường đến hang Én? Tác giả đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật nào? Từ đó em cảm nhận gì về  rừng nguyên sinh?

Chi tiết miêu tả địa hình, cây cối, loài vật trên đường đến hang Én
Nghệ thuật

Tác dụng

...................

.................

...............

..................

.................

....................

- HS HĐCĐ hoàn thiện phiếu học tập. GV quan sát, hỗ trợ nếu hs gặp khó khăn.

- Đại diện 1 nhóm báo cáo trên MC hắt, các nhóm còn lại chia sẻ. 

- GV chiếu S16- nx,bs,kl: HS hoàn thiện chuẩn phiếu học tập. GV lưu ý HS kẹp PHT vào vở để học.

Chi tiết miêu tả địa hình, cây cối, loài vật trên đường đến hang Én
Nghệ thuật

Tác dụng

Từ dốc Ba Giàn: 

+ Tận mắt nhìn những cây cổ thụ tán cao vút, thân đầy các loài tầm gửi, có cả phong lan rừng đang nở hoa. 
+ Có sên, vắt, nhiều loài côn trùng và chim chóc không biết tên. 
+ Cảm giác về một cuộc ngược dòng tìm về thủa sơ khai. 
- Tới thung lũng Rào Thương: 

+ Tiếng suối róc rách, thảm cỏ, cây cối rậm rạp, lúp xúp, vẳng ra tiếng chim kêu đủ giọng. 
+ Lội qua suối nước trong vắt, mát lạnh, nhìn rõ cá bơi,…
+ Những đàn bướm đủ màu sắc,...

 Hang Én: 

+ Giống như cái tổ khổng lồ và an toàn với không gian trú ẩn, nước, không khí, ánh sáng, có hàng vạn con chim én
+ Các phép tu từ: liệt kê, so sánh: Đàn bướm đậu với “đám hoa ai ngẫu hứng xếp trên mặt đất”; từ ngữ miêu tả gợi cảm: “róc rách, rậm rạm, liêu xiêu, ...” tạo ta các chi tiết miêu tả đặc sắc, hấp dẫn.

Cảnh vật rừng nguyên sinh hiện lên sống động. Thiên nhiên mang vẻ đẹp hoang sơ, hiểm trở, đầy thách thức, mà cũng gần gũi, bao dung và mê hoặc.

GV chiếu S17 – 22 khái quát, chốt kiến thức

	I. Đọc và tìm hiểu chung
2. Tác phẩm:

- Thể loại: Kí

- Phương thức biểu đạt: Tự sự kết hợp miêu tả, biểu cảm.
- Bố cục 2 phần
II. Tìm hiểu chi tiết
1. Hành trình đến hang Én

 

- Bằng các từ ngữ miêu tả gợi cảm, kết hợp liệt kê, so sánh cho thấy  cảnh vật rừng nguyên sinh hiện lên sống động. Thiên nhiên mang vẻ đẹp hoang sơ, hiểm trở, đầy thách thức, mà cũng gần gũi, bao dung và mê hoặc, đồng thời thể hiện cảm xúc háo hức, mê say, ngạc nhiên, bất ngờ của tác giả lần đầu đặt chân tới nơi đây.
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	* Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
H. Kích thước của hang Én được thể hiện qua các số liệu nào? Tác giả thể hiện các số liệu bằng cách nào? Các số liệu đó nói lên điều gì?

HSHĐ cả lớp TB-CS

GV chếu S2+3- nx,bs,kl

- Số đo: rộng nhất là 110m2, cao nhất là 120m, sông ở hang chính len lỏi qua hang ngầm khoảng 4 km;

- Cách so sánh để cụ thể hóa, dễ hình dung: có thể chứa được hàng trăm người, tương đương với tòa nhà  bốn mươi tầng.

 Cụ thể hóa hang Én cho người đọc: Hang Én rất cao, rộng, dài. Con người trở nên nhỏ bé trước thiên nhiên rộng lớn.
GV chốt

H: Đường vào hang Én được miêu tả ntn?
Hang có 3 cửa lớn

+ Cửa trước: 

+ Cửa thứ hai: Thông lên mặt đất như cái giếng trời khổng lồ

+ Cửa sau.
GV chiếu S4 giới thiệu

H:Cảnh vật trong hang É n được miêu tả ntn?

+ Bờ sông cát mịn thoải dần.
+ Nước mát lạnh, trong veo, đáy toàn sỏi, đá bào nhẵn.
CH chiếu S5 – bổ sung

H. Sự “sống” của đá được thể hiện qua những chi tiết nào?

HSHĐ cả lớp TB-CS

GV Chiếu S6 bs,kl, ghi bảng

+ Hàng trăm dải đá san hô uốn lượn thành bao nhiêu tầng, bậc lớn nhỏ.

+ Nhũ đá, măng đá, ngọc động giăng đầy bên những vách núi, sàn hang…

+Mỗi xen-ti-mét đá kia phải qua cả trăm triệu năm bào mòn hay bồi đắp nên.

GV yêu cầu HSHĐCN 2 phút-đại diện TB-CS câu hỏi:

H: Em có nhận xét gì về cách miêu tả của tác giả? Từ đó em hình dung như thế nào về sự sống của đá?
- HSHĐCN-TB-CS
GV chốt

- GV chiếu Video- yêu cầu theo dõi đoạn ngữ liệu trong SGK từ: Trong hang Én..... cánh ấy sẽ lành hẳn.

H: Vì sao được gọi là hang Én? Cuộc sống của loài én trong hang Én như thế nào? 
HSHĐ cả lớp TB-CS

- GV Chiếu S8,9 - nx,bs,kl

+ Hồn nhiên cư ngụ và chưa biết sợ con người.

+ Bốn bên dày đặc én.

+ Én bố mẹ tấp nập đi, về, mải mớm mồi cho con; én anh chị rập rờn bay đôi; én con chấp chới vỗ cánh; én thiếu niên ngủ nướng.

+ Én xuống kiếm ăn, gãy cánh: ung dung mổ cơm trong tay con người, thản nhiên đi quanh lều...

H. Tác giả miêu tả cuộc sống của én chủ yếu qua biện pháp nghệ thuật gì? Tại sao én ở đây chưa biết sợ người?

HSHĐ cả lớp TB-CS

- GV nx,bs,kl

GV:  Sự “sống” của đá và của loài én “chưa biết sợ con người” cho thấy hang Én phải được kiến tạo từ rất lâu mới có được như hôm nay và nó vẫn còn nguyên sự nguyên sơ so với những nơi khác đã bị con người không có ý thức tàn phá;

H. Trong lịch sử, bằng chứng nào đã chứng minh hang Én có dấu tích của con người? 

H. Tâm trạng của du khách khi sống trong không gian hang Én, thiếu thốn các tiện nghi thông thường được miêu tả qua những chi tiết nào?

- Trong lịch sử: Người A-rem ngày trước ở hang Én, trứng chim là nguồn thực phẩm của họ. Khi ra ngoài họ vẫn giữ hội “ăn én”, dấu tích của một thế hệ leo vách đá, trần hang: bàn chân mỏng, ngón dẹt.

- Đoàn người hiện tại:

GV chiếu S 10- phát phiếu bài tập

HS hoạt động cá nhân 4 phút- tb-cs

Buổi tối
Buổi sáng
Tâm trạng:
HSHĐCL-TB-CS

GV chiếu S11+12 +13 Bổ sung- KL
Buổi tối
Buổi sáng
- Nhìn rõ đàn én chao liệng không dứt, đàn én cuối cùng bay về hang khi trời sẫm hẳn
- Ngồi bệt trên nền cát, trước mặt là khoảng sông lấp lánh...khoảng trời thăm thẳm đầy sao
- Tứ bề tiếng chim líu ríu, chíu chít, tiếng nước chảy âm âm, tiếng phân chim rơi lộp độp trên mái lều;
- Năm giờ đã sáng bừng cả lòng hang, tưởng bật điện hóa ra là luồng nắng ban mai vàng rỡ rọi chéo từ trên cao xuống
- Trên mặt sông, nắng hòa với hơi nước mỏng ta, tan dần thành lãng đãng khói mơ
- Ai nấy đều nhoài người khỏi lều, chạy chân trần, vục nước suối rửa mặt
Tâm trạng:
- Cảm thấy bình yên, ấm áp, hòa mình vào thiên nhiên, quan sát kĩ lưỡng đàn chim én,
- Nhẹ nhõm, thư thái.
- Ngạc nhiên, ngỡ ngàng.
- Say đắm thiên nhiên.
GV chốt
H: Qua văn bản, tác giả muốn gửi gắm người đọc thông điệp gì? HS HĐCĐ 2p- TB-CS

GV chiếu S14+15- KL

H. Những đặc sắc về nghệ thuật của  văn bản là gì?

+  HS HĐCL- TB-CS

+  GV nhận xét, kl

H. Những đặc sắc về nội dung của văn bản là gì?

HSTB-GVKL 

* Hoạt động 3: Luyện tập

a. Mục tiêu: vận dụng kiến thức đã học để viết đoạn văn theo yêu cầu, nhằm khắc sâu kiến thức về các nhân vật trong tác phẩm.
b. Tổ chức thực hiện : 

- GV  chiếu S16+17- yêu cầu HS: Viết đoạn văn (khoảng 5 – 7 câu) nêu cảm nhận của em về hang Én.

GV gợi ý HS chú ý đến những chi tiết như phải đi bao lâu, bao xa mới đến được hang Én, bên trong hang Én có gì đặc biệt, cách sinh hoạt ở hang Én, v.v...

- HSHĐCN 5p

-HSTB-CS

- GV nhận xét, đánhgiá, chuẩn kiến thức.
* Hoạt động 4: Vận dụng 
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống.
b. Tổ chức thực hiện : 

Phần này GV đã giao cho hs thực hiện ở nhà
	II. Tìm hiểu chi tiết

2. Vẻ đẹp của hang Én
a. Hình dáng, kích thước
Cách so sánh cụ thể hoá, dễ hình dung làm cho người đọc thấy Hang Én rất cao, rộng, dài. Con người trở nên nhỏ bé trước thiên nhiên rộng lớn.
b. Vẻ đẹp của hang chính:
*Cảnh vật: 

Qua cách miêu tả chi tiết, thiên nhiên trở nên có hồn, thân thiết, gần gũi với con người, giúp con người hiểu được chiều sâu của lịch sử, cội nguồn của sự sống trên hành tinh.
* Đàn én

Bằng nghệ thuật nhân hóa, cách dùng từ, viết câu thể hiện tình cảm, cảm xúc: Én bố mẹ, én anh chị, én ra ràng cho thấy loài én ở đây còn nguyên sự nguyên sơ, so với những nơi khác đã bị con người không có ý thức tàn phá; Cách tác giả miêu tả cho thấy sự hòa nhập của con người với tự nhiên.
3. Con người với hang Én
- Du khách thấy yêu thích, cảm phục, ngưỡng vọng, kết giao với tự nhiên, cảm thấy được sống an nhiên trongcái “tổ” của “Mẹ Thiên nhiên”. Đó là sự hòa hợp, gắn bó của con người đối với thiên nhiên

4. Thông điệp của văn bản :

+ Hãy nâng niu, trân trọng tự nhiên.
+ Hành trình về với tự nhiên là hành trình thú vị.
=> Yêu thiên nhiên vì thiên nhiên vừa là người mẹ nuôi dưỡng, vừa dạy dỗ con người.
III. Tổng kết
1. Nghệ thuật

- Sử dụng các từ ngữ giàu hình ảnh, cảm xúc tăng khả năng liên tưởng, tưởng tượng và khơi lên tình cảm trong lòng người đọc;

- Lối kể tuyến tính phù hợp với thể kí giúp câu chuyện trở nên gần gũi, sống động, chân thực với người đọc.
2. Nội dung

VB cho thấy vẻ đẹp hoang dã, nguyên sơ của hang Én và thái độ của con người trước vẻ đẹp của tự nhiên.
III. Luyện tập

IV. Vận dụng

Tranh vẽ tưởng tượng về Hang Én dựa trên văn bản đã học.




4. Củng cố - Hướng dẫn về nhà

* Củng cố:
GV đặt câu hỏi để HS hoàn thiện cột L trong kỹ thuật KWL.
H. Qua hai tiết tìm hiểu, em đã học được những gì về văn bản hang Én?

- HS HĐCN- TB-CS

- GV nx, khái quát lại nội dung bài học

* Hướng dẫn về nhà


 - Hướng dẫn học bài cũ:

     +  Học bài theo vở ghi, kết hợp SGK nắm rõ kiến thức về nghệ thuật, nội dung vb.


 
 - Hướng dẫn chuẩn bị bài mới: Soạn bài theo câu hỏi (bài tập) trong SGK: Tìm hiểu công dụng của dấu ngoặc kép, dấu gạch ngang, dấu phẩy và biện pháp tu từ nhân hoá.
……………………………………………………………………….
Ngày soạn: 18/12/2025
Ngày dạy:  6A - 24  /12/2025   - 6A, 


6C – 26 /12/2025
TIẾT 63: THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT

I. Mục tiêu:
1. Năng lực:

- HS nhận biết được công dụng của dấu ngoặc kép, dấu phẩy, dấu gạch ngang trong câu văn, đoạn văn; HS nhận diện được các biện pháp tu từ so sánh, nhân hóa trong VB văn học và nêu tác dụng.
 - HS phân tích được các biện pháp tu từ so sánh, nhân hóa trong VB văn học và nêu tác dụng của các biện pháp tu từ đó.

2. Phẩm chất: 
- Có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.
II. Thiết bị dạy học và học liệu

1. Giáo viên: Giáo án; Máy chiếu. Phiếu bài tập, trả lời câu hỏi;
2. Học sinh: SGK, SBT Ngữ văn 6 tập một, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi, v.v…

III. Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra đầu giờ
3. Tiến trình tổ chức các hoạt động học
* Hoạt động 1: Mở đầu

a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.

b. Tổ chức thực hiện :

Gv chiếu S1 giao nhiệm vụ: HSHĐCN TB-CS

- GV: Mỗi một loại dấu câu được dùng khi viết đem lại hiệu quả rất lớn cho việc diễn đạt. Câu trả lời của các bạn có đúng không cô và các em sẽ có câu trả lời trong tiết học hôm nay.   
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	NỘI DUNG CHÍNH


	-

	2. Đánh dấu từ ngữ hiểu theo nghĩa đặc biệt.
	
	c. Người xưa có câu: “Trúc dẫu cháy, đốt ngay vẫn thẳng.”
	c-

	3. Đánh dấu tên tác phẩm, văn bản, quyển sách, chương trình.


	2. Từ những ví dụ trên, em rút ra dấu ngoặc kép có công dụng gì?

……………………………………………

- HS thực hiện nhiệm vụ hoàn thiện phiếu học tập. GV quan sát, hỗ trợ nếu hs gặp khó khăn.

- HSTB-CS trên MC vật thể 

- GV NXKL: a.2     b.3     c.1
- GV chốt KT trên máy chiếu (Slide 3+4). HS hoàn thiện chuẩn phiếu học tập. GV lưu ý HS kẹp PHT vào vở để học.

(A)

Nối

(B)

a. Cộng đồng loài én thoải mái sống “cuộc đời” của chúng, không mảy may nghĩ đến sự hiện diện của nhóm du khách.
a- 3

1. Đánh dấu tên tác phẩm, văn bản, quyển sách, chương trình.
b. Văn bản  “Hang Én” trích dẫn văn bản viết giới thiệu về hang Én trên trang thông tin điện tử Sở Du lịch Quảng Bình, 14/10/2020.
b- 1

2. Đánh dấu đoạn dẫn trực tiếp lời nói của nhân vật.

c. Người xưa có câu: “Trúc dẫu cháy, đốt ngay vẫn thẳng”
c-2

3. Đánh dấu từ ngữ hiểu theo nghĩa đặc biệt.
* Hoạt động 3: Luyện tập
 a. Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức vào làm bài tập.

b. Tổ chức thực hiện: 

GV yêu cầu HS HĐCN 4p theo dõi và làm bài tập 2

-HSTB-CS 

-Gvchiếu S 5,6,7- nx,bs,kl

GV yêu cầu HS HĐCN 4p theo dõi và làm bài tập 2

-HSTB-CS 

-GV chiếu S8-16- nx,bs,kl

GV yêu cầu HS HĐCN 4p theo dõi và làm bài tập 2

-HSTB-CS trên máy chiếu vật thể

-GV chiếu S17,18-nx,bs,kl

GV yêu cầu HS HĐ cặp đôi 4p

- Đại diện cặp đôi TB-CS 

- GV chiếu S19-21-nx,bs,kl

GV yêu cầu HS HĐ cặp đôi 4p

- Đại diện cặp đôi TB-CS 

-GVchiếu S22-24nx,bs,kl


	I. Dấu câu

1. Dấu ngoặc kép:

a. Bài tập

b. Kết luận

Công dụng dấu ngoặc kép: 

- Đánh dấu đoạn dẫn trực tiếp lời nói của nhân 

vật.

- Đánh dấu từ ngữ hiểu theo nghĩa đặc biệt.
- Đánh dấu tên tác phẩm, văn bản, quyển sách, chương trình.

GV cùng HS quay trở lại giải  vấn đề đã đưa ở phần khởi động.

II. Luyện tập
1. Bài  tập 1

a. Cảm giác về một cuộc “ngược dòng” tìm về thuở sơ khai đến với tôi ngay khi len lỏi qua cánh rừng nguyên sinh này.

- Nghĩa của từ trong ngoặc kép: “ngược dòng” ( bơi ngược, lội ngược, không thuận theo lẽ thông thường.

( Tác dụng khi đưa vào dấu ngoặc kép: “ngược dòng” được hiểu theo cách đặc biệt, là quay về tìm hiểu những điều từ xa xưa, lúc sự sống mới bắt đầu, như đi ngược với thời gian tuyến tính đang chảy trôi ở hiện tại.

b. Hang có ba cửa lớn: cửa trước có hai lớp, vòm cửa ngoài dẫn vào một “sảnh chờ” rộng rãi; cửa trong lại thấp hẹp, sát ngay dải sông ngầm khá rộng, sâu quá thắt lưng.

Nghĩa của các từ trong ngoặc kép: “sảnh chờ”: phòng lớn dùng làm nơi tiếp khách, là nơi để tạm dừng, chờ cho việc đi lại tiếp theo.

( Tác dụng khi đưa vào dấu ngoặc kép: so sánh không gian hang ngoài của hang Én rộng và đẹp giống như sảnh chờ, báo hiệu ngoài hang đầu tiên bên ngoài, sẽ còn những hang phía bên trong ( Cụ thể hóa, giúp người đọc dễ hình dung về không gian trong hang Én, gợi sự tò mò về các hang tiếp theo ở hang Én.

2. Bài  tập 2

a. Tác dụng của:

- Dấu phẩy:

+ Dấu phẩy (1): Ngăn cách thành phần phụ của câu với bộ phận chính.
+ Dấu phẩy (2) (3) Ngăn cách các từ ngữ có cùng chức vụ trong câu.
- Dấu ngoặc kép: đánh dấu từ ngữ được hiểu theo cách đặc biệt. 

- Dấu gạch ngang: là thành phần phụ chú cho thành phần đứng trước nó là “bàn chân mỏng, ngón dẹt” 

b. Tác dụng của:

- Dấu phẩy:

+ Dấu phẩy (1)(3): ngăn cách thành phần chú thích với thành phần chính (ở đây là chủ ngữ, vị ngữ của câu).

+ Dấu phẩy (2): ngăn cách thành phần 2 chú thích của câu.

+ Dấu phẩy (4) (5): Ngăn cách các từ ngữ có cùng chức vụ trong câu.

- Dấu ngoặc kép:

+ “Sống” được để trong ngoặc kép trong. Dấu ngoặc kép đánh dấu từ ngữ hiểu theo nghĩa đặc biệt.

·  + Dấu gạch ngang: “xen-ti-mét”:  phiên âm từ tiếng nước ngoài. 

3. Bài  tập 3

Những câu văn có sử dụng dấu ngoặc kép trong các VB Cô Tô, Hang Én:

- VB Cô Tô:

+ Anh quẩy 15 gánh cho thuyền anh: “Đi ra khơi, ...bằng nước biển thôi”

- Tác dụng khi sử dụng: trích dẫn lời nói được thuật lại theo lối trực tiếp. 

- VB Hang Én:

+ “thương hải tang điền”: đánh dấu từ ngữ hiểu theo nghĩa đặc biệt.

- Tác dụng khi sử dụng ngầm ý nói sự thay đổi từ biển sang hang động còn để lại dấu tích ở các hóa thạch.
4. Bài  tập 4

a. - Biện pháp tu từ: nhân hóa. Chim én được gọi bằng “chú”.

b. - Biện pháp tu từ: nhân hóa. Chim én được miêu tả với những từ ngữ, cử chỉ, điệu bộ như con người : “thản nhiên”, “đi lại”.

( Tác dụng: làm cho con chim én được miêu tả trở nên gần gũi, sống động, quen thuộc như những người bạn.

5. Bài  tập 5

a. 
- Biện pháp tu từ: nhân hóa. Gọi chim én là “bạn”, cũng phân chia thành các độ tuổi và tính cách như con người: “thiếu niên”, “ngủ nướng”, “say giấc”.

( Tác dụng: làm cho con chim én được miêu tả trở nên gần gũi, sống động.

b. - Biện pháp tu từ: so sánh. Vẻ đẹp của đàn bướm khi đậu trên mặt đất được ví với hoa lá được ai ngẫu hứng trên mặt đất.

( Tác dụng: tăng sức gợi cho sự miêu tả, diễn đạt hình ảnh đàn bướm đậu thành từng vạt đẹp, rực rỡ như hoa lá và cho thấy cảm xúc của người viết trước vẻ đẹp.

c. - Biện pháp tu từ: so sánh. So sánh cửa thứ hai ở hang Én thông lên mặt đất cao, rộng, sáng như giếng trời khổng lồ.

- Tác dụng: giúp cho đối tượng so sánh trở nên cụ thể hóa, dễ hình dung, tăng sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt, tạo cảm giác choáng ngợp trước không gian sáng rộng, và trong trẻo.


4. Củng cố - Hướng dẫn về nhà

* Củng cố:
H. Trong tiết học hôm nay em đã thu nhận được những đơn vị kiến thức nào?

HSTL-CS

- GV khái quát lại nội dung bài học

* Hướng dẫn về nhà:
- Hướng dẫn học bài cũ: Học bài theo phiếu học tập; hoàn thiện các bài tập vào vở bài tập.
- Hướng dẫn chuẩn bị bài mới: Đọc văn bản Cửu Long Giang ta ơi; tìm hiểu tác giả, tác phẩm và trả lời các câu hỏi phần sau đọc.


……………………………………………………………

Ngày soạn: 18/12 /2025
Ngày giảng:  6A - 26  /12/2025 

6C - 26/12/2025
Tiết 64
VĂN BẢN ĐỌC: CỬU LONG GIANG TA ƠI

                                                                (Nguyên Hồng)
I. MỤC TIÊU

1. Năng lực

- HS nhận biết được tình yêu, niềm tự hào về quê hương, đất nước của nhà thơ thể hiện qua ngôn ngữ VB, cụ thể là nhịp điệu thơ, cách dùng biện pháp tu từ, cách sáng tạo hình ảnh,... trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về văn bản Cửu Long Giang ta ơi;
- HS hiểu được tình yêu, niềm tự hào về quê hương, đất nước của nhà thơ thể hiện qua ngôn ngữ VB, cụ thể là nhịp điệu thơ, cách dùng biện pháp tu từ, cách sáng tạo hình ảnh,... Cảm nhận được nhịp điệu thơ, cách dùng biện pháp tu từ, cách sáng tạo hình ảnh…

2. Phẩm chất:
- Giúp HS rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: Nhân ái, yêu thương gia đình, cuộc sống.

* Tích hợp: Tích hợp ANQP: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia; quyền lợi, trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên: Giáo án; Máy chiếu, phiếu học tập
2. Chuẩn bị của HS: SGK, SBT Ngữ văn 6 tập một, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi, v.v…

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra đầu giờ
3. Tiến trình tổ chức các hoạt động
* Hoạt động 1: Mở đầu
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.

b. Tổ chức thực hiện
GV chiếu Vi deo 1- HS chú ý nghe: GV yêu cầu HSHĐN 1p, TB-CS trả lời câu hỏi:
H: Dòng sông nào được nhắc tên trong bài hát? Em biết gì về dòng sông đó?
TL: - Sông Mê kông, là con sông ở Nam bộ.

GV chiếu S2: Đó là sông Mê Kông, đoạn chảy qua nước ta có tên là Cửu Long. Sông bắt nguồn từ Trung Quốc chảy qua 4 nước là Thái Lan, My-an-mar, Lào và Cam-pu-chia trước khi chảy vào Việt Nam rồi đổ ra biển Đông theo 9 cửa. Cũng chính vì vậy mà nó có tên là sông Cửu Long, tức là 9 con rồng  tương ứng với chín nhánh sông cùng đổ ra biển.

- Và ngày hôm nay cô và các em cùng tìm hiểu một bài thơ rất hay của người con phương Bắc nhưng viết về dòng sông của đất phương Nam. Đó là bài thơ: Cửu Long Giang ta ơi của tác giả Nguyên Hồng.

	HOẠT ĐỘNG CỦA  GV-HS.
	NỘI DUNG CHÍNH

	* Hoạt động 2: Hình thành kiến thức.

a. Mục tiêu: 
- HS biết cách đọc văn bản thơ, nắm được những nét chính về  tác giả, tác phẩm, hiểu được những từ khó trong văn bản.

- HS nhận biết được tình yêu, niềm tự hào về quê hương, đất nước của nhà thơ thể hiện qua ngôn ngữ VB, cụ thể là nhịp điệu thơ, cách dùng biện pháp tu từ, cách sáng tạo hình ảnh,... trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về văn bản Cửu Long Giang ta ơi;
- HS hiểu được tình yêu, niềm tự hào về quê hương, đất nước của nhà thơ thể hiện qua ngôn ngữ VB, cụ thể là nhịp điệu thơ, cách dùng biện pháp tu từ, cách sáng tạo hình ảnh,... Cảm nhận được nhịp điệu thơ, cách dùng biện pháp tu từ, cách sáng tạo hình ảnh…

b. Tổ chức hoạt động
H. Theo các em, chúng ta cần đọc văn bản với giọng như thế nào? Cần chú ý những gì?

- HS suy nghĩ cá nhân trả  lời câu hỏi

- HSTB-CS

- GV KL và  GV nhấn mạnh cho hs một số lưu ý khi đọc văn bản: chú ý cách ngắt nhịp, đọc diễn cảm văn bản.

- GV gọi 2 hS đọc 

-  Các bạn trong lớp nhận xét cách đọc của HS

- GV nhận xét, kết luận

H.  Dựa vào phần sau khi đọc, cùng với sự hiểu biết của mình, hãy trình bày những nét chính về tác giả?
- HSHĐ cả lớp TB-CS

- GV nx,bs, ghi bảng

Gv chiếu S3 chốt:

H. Hãy xác định thể thể thơ, cách gieo vần, cách ngắt nhịp thơ, giọng thơ và phương thức biểu đạt của bài thơ?
HSHĐCN 2p, TB-CS

Thể thơ

- Số dòng thơ: 46 câu

- Số tiếng trong mỗi dòng: tương đối tự do, câu ngắn nhất có 2 tiếng, câu dài có 11 tiếng.
Nhịp thơ

- Nhịp thơ: linh hoạt và đa dạng.

- Giọng thơ: chân thành, thiết tha, dạt dào cảm xúc.
Cách gieo vần: gieo vần tự do, không bó buộc. Có những câu/đoạn thơ không gieo vần, có đoạn gieo vần chân “xanh-lanh”, “xa-hoà”, “mắt- cắt” ...
Phương thức biểu đạt

- Biểu cảm kết hợp với miêu tả và tự sự.
GV chiếu S4 chốt: 
H. Văn bản chia làm mấy phần? Hãy xác định nội dung của từng phần?

HSHĐ cặp đôi 2p, đại diện TB-CS

GV chiếu S5- nx,bs,kl, ghi bảng

+ P1: Từ đầu... hai ngàn cây số mênh mông: Hình ảnh sông Mê Kông trong những ngày đi học;

+ P2: Tiếp... không bao giờ chia cắt: Hình ảnh sông Mê Kông gắn liền với những sinh hoạt lao động;

+P3:  Còn lại: Chủ thể trữ tình nhìn sự đổi thay hiện tại và nhớ lại kỷ niệm xưa.

GV yêu cầu HS chú ý vào 8 câu thơ đầu, thảo luận nhóm 5 (7 phút) trả lời các câu hỏi:
H. Cảm xúc của nhân vật trữ tình trước bài giảng của thầy  được thể hiện qua những câu thơ nào? Tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào? Tác dụng?

HSHĐ nhóm - Đại diện TB - điều khiển CS (bảng phụ)

- Thời gian: “Mười tuổi thơ nghe gió thổi mùa thu”.

- Mắt ngẩng lên trông bản đồ rực rỡ

 Như đồng hoa bỗng gặp một đêm mơ” 

Gậy thần tiên và cánh tay đạo sĩ

Đưa ta đi sông núi tuyệt vời”.

Biện pháp nghệ thuật: so sánh, ẩn dụ cho thấy tấm bản đồ đẹp đẽ, đầy màu sắc và chứa đựng bao điều kì diệu, mới mẻ, lạ lẫm như trong một giấc mơ. Thầy giáo tựa như vị đạo sĩ đầy phép thần thông và cây thước bảng bình dị trở thành “gậy thần tiên” với bao màu nhiệm trong tay thầy. Thầy đã dắt dẫn học trò đi khám phá “sông núi tuyệt vời” qua những bài học, qua những địa danh trên bản đồ, qua những câu chuyện thầy kể

GV (Slide 6) chốt 
H: Tình yêu của tác giả đối với dòng Mê Kông như thế nào?

TL: Dòng sông Mê Kông đối với tác giả có sự gần gũi, thân thiết, gắn bó sâu sắc như tình cảm với những người thân ruột thịt.

GV chiếu S7 chốt
	I. Đọc và tìm hiểu chung

1. Tác giả

- Nguyên Hồng: 1918 – 1982
Quê quán: sinh ra ở Nam Định và sống chủ yếu ở Hải Phòng.

- Nguyên Hồng sáng tác nhiều thể loại. Những trang viết của ông tràn đầy cảm xúc chân thành, mãnh liệt với con người và cs.

2. Tác phẩm

- Thể thơ: Tự do
- Nhịp thơ: linh hoạt và đa dạng. 
- Giọng thơ: chân thành, thiết tha, dạt dào cảm xúc.
- Cách gieo vần: gieo vần tự do.
- PTBĐ: Biểu cảm kết hợp với miêu tả và tự sự.
- Bố cục: 3 phần

II. Tìm hiểu chi tiết

1. Nhân vật/chủ thể trữ tình

Với  biện pháp so sánh, ẩn dụ cho thấy niềm háo hức, ngỡ ngàng trước một thế giới muôn màu của tri thức và hình ảnh người thầy lớn lao kì vĩ với vốn kiến thức bao la trong ánh mắt ngưỡng mộ của học trò.

- Tình yêu, sự trân trọng, đồng cảm của tác giả đối với dòng Mê Kông và những người nông dân => Tình yêu đối với quê hương, đất nước.

	GV chiếu S2- YC HS theo dõi:  câu thơ: Từ “Mê Kông chảy”…. “dừa trĩu qủa” HSHĐ cặp đôi 5p, TB-CS trả lời câu hỏi

H. Vẻ đẹp của dòng sông qua bài giảng 
của thầy  và trong thực tế hiện lên qua những câu thơ nào? 

- HSHĐ cặp đôi 5p, TB-CS

- GV chiếu S3- nx,bss,kl: 

Dòng sông trong hình 
dung tuổi thơ qua bài giảng 
của thầy

- Dòng sông hiện hình trong trí tưởng tượng của cậu học trò:

 + Tri thức về chiều dài dòng sông qua số liệu: hơn hai ngàn cây số mênh mông → Sự rộng lớn, hùng vĩ của con sông.

 + Chuyển động: “Mê Kông chảy/ Cây lao đá đổ” → mạnh mẽ, dữ dội.

+ Hương vị của dòng sông: “lan hoang dứa mật thông nhựa lên 
hương” → hương sắc hoang dã. 
+ Ánh sáng: “trưa hè ngun ngút, nắng Trường Sơn”.

 + Xúc cảm: “ngẫm nghĩ voi đi” “Thác Khôn cười trắng xóa” → 
Hành trình chảy qua nước bạn Lào trước khi chảy vào địa phận nước ta.

Vẻ đẹp của dòng sông Mê Kông trong thực tế
- Phù sa nổi váng
+ Ruộng bãi Mê Kông trồng không hết lúa
+ Tôm cá ngợp thuyền
+ Sầu riêng thơm dậy, lòng dừa trĩu quả…
GV chiếu S4- bổ sung 

Cậu học trò đã lớn, không chỉ thấy sông MK trong bài giảng của thầy, mà hăm hở bước vào dòng sông mơ ước. Hành trình của dòng sông khúc thượng nguồn, đi qua bao thác ghềnh, rừng núi với cỏ cây muông thú khiến cậu bé “tim đập mạnh” trước sự dữ dội, hùng vĩ của thủy trình và “hồn ngây” bởi quá đỗi ngạc nhiên trước vẻ đẹp đẽ, kì thú của dòng sông qua những lời thầy giảng.

H. Hãy cho biết tác giả sd bpnt nào? Vẻ đẹp của dòng sông Mê Kông đã hiện ra ntn qua các thủ pháp nghệ thuật ấy?

HSHĐ cả lớp TB-CS

GV nx, bs, ghi bảng

Đọc đoạn thơ: “Mê Công quặn đẻ...không bao giờ chia cắt”

H: Hình ảnh người nông dân Nam Bộ hiện lên như thế nào trong bài thơ? 
- HSHĐ CN 1p, TB-CS

- GV chiếu S5 nhận xét, đánh giá, bổ sung, KL

- Hình ảnh con người Nam Bộ:

+ Cực nhọc cùng bùn để xây dựng quê hương: gối đất nằm sương, mồ hôi và bãi lầy thành đồng lúa.

+ Họ gắn bó với từng mảnh đất: Thành những tên đọc lên nước mắt đều muốn ứa... Cà Mau.

+ Là những con người yêu quê, luôn đoàn kết giữ gìn đất đai sông núi; ông cha hy sinh để giữ đất giữ nước cho con cháu: Những mặt đất… chia cắt.

=> Sông Mê Kông gắn bó, đóng góp to lớn cho cuộc sống của con người.

H: Em có nhận xét gì về cách viết của tác giả? Qua đó tác giả gửi cảm xúc gì về con người Nam Bộ?

- Ngôn ngữ thơ giản dị, dùng thành ngữ gối đất nằm sương...; tu tư liệt kê, biểu cảm gián tiếp

- Những trải nghiệm phong phú của nhà thơ về cuộc sống con người gắn với dòng sông Mê Kông.

- Niềm yêu mến, tự hào, cảm phục của nhà thơ với con người Nam Bộ.

GV chốt
GV yêu cầu học sinh HĐ cá nhân, tb, cs

H: Khái quát giá trị nghệ thuật của văn bản?

HS tb, cs- GVKL

GV yêu cầu HSHĐ cặp đôi 2p, tb, cs

H: Khái quát giá trị nội dung của văn bản?

HSTb- cs, GV chốt

Hoạt động 3: Luyện tập

a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.

b. Tổ chức hoạt động:

GV chiếu S7 ->11 tổ chức cho HS chơi Vòng quay lật mảnh ghép

GV chiếu S12 nhấn mạnh

Hoạt động 4: Vận dụng

a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học vào viết đoạn văn.

b. Tổ chức thực hiện :

* Tích hợp: Tích hợp ANQP: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia; quyền lợi, trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
GV chiếu S13-yêu cầu: Viết 5 đến 7 câu văn chia sẻ  những cảm nhận của em về tình yêu của tác giả đối với dòng Mê Kông, với quê hương đất nước được thể hiện trong toàn bài thơ. Trong đó thể hiện bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia; quyền lợi, trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bài tham khảo: Cửu Long giang ta ơi là bài thơ thấm đượm tình yêu quê hương, đất nước. Bài thơ bắt đầu từ một lớp học chật chội để có được cảm nhận thầy giáo lớn lao, thước bảng cũng lớn lao rồi dài theo dòng sông, mở ra một cánh đồng và kết ở từ bát ngát. Đọc lại toàn bộ bài thơ, thấy hơi thở phóng khoáng như sóng dậy mà tứ thơ lại được tổ chức chặt chẽ từ quá khứ đến hiện tại, từ trong tiềm thức trở về với suy ngẫm. Nhân vật người thầy được tôn vinh ngay từ những dòng đầu, lại không thấy ở những dòng cuối thì đâu phải vì bị bỏ quên, chỉ vì thầy giáo già đã khuất. Ngay cả những giáo cụ của các cụ giáo cũng chẳng món nào bị quên. Bản đồ đã không nhìn nữa đã nhập vào cương vực quốc gia…
	2. Vẻ đẹp của dòng sông Mê Kông

Bằng thủ pháp liệt kê kết hợp với điệp ngữ và các yếu tố miêu tả đặc sắc, dòng sông Mê Kông hiện lên như một bức tranh cảnh vật sinh động, tràn đầy màu sắc và âm thanh, hiền hòa và trù phú.
3. Hình ảnh người nông dân Nam Bộ.

 Với ngôn ngữ thơ giản dị, kết hợp với thành ngữ cho thấy con Nam Bộ là những con người biết đoàn kết để gìn giữ đất đai, sông núi cha ông để lại.

III. Tổng kết
1. Nghệ thuật

- Sử dụng các hình ảnh mang tính hình tượng;

- Lối viết tự sự kết hợp biểu cảm tạo nên cảm xúc trong lòng người đọc;

- Sử dụng các từ ngữ đắt giá, có tính biểu cảm cao;

- Các biện pháp tu từ: nhân hóa, so sánh, điệp ngữ, v.v...

2. Nội dung

Bài thơ bắt đầu từ hình ảnh chật chội của lớp học để đưa đến hình ảnh rộng lớn của dòng sông Mê Kông, đem đến cho người đọc những hiểu biết về dòng sông cùng con người Nam Bộ. Qua đó thấy được tình yêu, niềm tự hào về quê hương, đất nước của tác giả.  

IV. Luyện tập

V. Vận dụng


4. Củng cố - Hướng dẫn học bài

* Củng cố:

H: Bài hôm nay em được học những nội dung nào?

GV chiếu S14- chốt toàn bài
* Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài
- Học bài nắm rõ về: Chủ thể/ nhân vật trữ tình, vẻ đẹp dòng sông Mê Kông. Hình ảnh người dân Nam Bộ.

- Chuẩn bị: Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt.
…………………………………………
